
STT Khoa MSSV Họ và tên SV Yêu cầu TCTL ĐTBTL

1 KHMT 13520633 Trần Văn Phúc CCAV 140 7.64

2 KHMT 13520264 Vũ Hoàng Hiệp CCAV 143 6.53

3 KHMT 13520679 Nguyễn Lê Minh Quí CCAV 143 6.91

4 KHMT 13520937 Lê Hữu Trịnh CCAV 143 6.77

5 KHMT 13521084 Nguyễn Trần Phụng CCAV 143 7.03

6 KHMT 13520144 Trần Thanh Dương CCAV 144 7.02

7 KHMT 13520279 Trần Trung Hiếu CCAV 144 6.53

8 KHMT 13520756 Lê Nhật Tánh CCAV 144 6.97

9 KHMT 13520928 Phạm Cao Triết CCAV 144 7.15

10 KHMT 13520930 Võ Nguyễn Hoàng Triều CCAV 144 6.73

11 KHMT 13521024 Trần Xuân Văn CCAV 144 7.03

12 KHMT 13520477 Lê Văn Luận CCAV 145 7.31

13 KHMT 13520014 Trịnh Thị Phương Anh CCAV 147 6.75

14 KHMT 13520037 Lý Tiểu Bằng CCAV 147 6.75

15 KHMT 13520663 Huỳnh Ponl CCAV 148 6.62

16 KHMT 13520233 Trang Sĩ Hải CCAV 154 6.96

17 KHMT 14520563 Tống Hoàng Nam CCAV 142 7.21

18 KHMT 14520666 Trương Văn Phiên CCAV 142 7.22

19 KHMT 14520946 Trần Huỳnh Ngọc Tiên CCAV 142 7.45

20 KHMT 14521034 Mai Văn Tự CCAV 142 6.91

21 KHMT 14520326 Nguyễn Ngọc Huân CCAV 143 7

22 KHMT 14521103 Nguyễn Xuân Vũ CCAV 143 8.03

23 KHMT 14520310 Nguyễn Minh Hoàng CCAV 144 7.55

24 KHMT 14520929 Hoàng Thị Thượng CCAV 144 7.44

25 KHMT 14520965 Trần Văn Tịnh CCAV 144 7.07

26 KHMT 14521081 Huỳnh Quốc Việt CCAV 144 7.11

27 KHMT 14520454 Nguyễn Đức Lâm CCAV 146 6.68

28 KHMT 14521037 Văn Công Tú CCAV 146 6.57

29 KHMT 14521028 Nguyễn Hữu Trường CCAV 147 6.86

30 KHMT 14521014 Bùi Quang Trung CCAV 148 7.13

31 KHMT 14520050 Hoàng Nhật Bảo CCAV 149 6.72

32 KHMT 14521045 Lê Đình Tuấn CCAV 149 6.85

33 KHMT 15520360 Nguyễn Vũ Đăng Khánh CCAV 140 7.35

34 KHMT 15520917 Huỳnh Ngọc Thiên Trang CCAV 141 7.96

35 KHMT 15520144 Hoàng Tùng Dương CCAV 142 7.1
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36 KHMT 15520149 Nguyễn Lê Bá Nguyên Dương CCAV 142 7.77

37 KHMT 15520275 Lê Văn Hùng CCAV 142 7.62

38 KHMT 15520319 Trần Việt Huy CCAV 142 6.83

39 KHMT 15520879 Lê Tiến CCAV 142 8.1

40 KHMT 15520926 Trương Minh Trí CCAV 142 8.55

41 KHMT 15520259 Nguyễn Trần Hoàng CCAV 143 7.33

42 KHMT 15520279 Phạm Vũ Hùng CCAV 143 7.17

43 KHMT 15521027 Lê Hoài Vũ CCAV 143 6.49

44 KHMT 15521029 Nguyễn Tấn Vũ CCAV 143 6.75

45 KHMT 15520099 Đinh Nguyễn Tiến Đạt CCAV 144 8

46 KHMT 15520465 Phạm Đức Lương CCAV 144 8.1

47 KHMT 15520471 Hồ Đức Trí Mãnh CCAV 144 7.68

48 KHMT 15520478 Hồ Đình Minh CCAV 144 6.99

49 KHMT 15520703 Vũ Mạnh Quốc CCAV 144 7.38

50 KHMT 15520863 Trần Minh Thuận CCAV 144 7.69

51 KHMT 15520022 Nguyễn Lê Quỳnh Anh CCAV 145 7.61

52 KHMT 15520093 Trần Công Danh CCAV 145 7.13

53 KHMT 15520303 Nguyễn Hoàng Huy CCAV 145 6.74

54 KHMT 15520323 Vương Khánh Huy CCAV 146 7.42

55 KHMT 15520204 Đinh Trọng Hậu CCAV 147 6.75

56 KHMT 15520355 Lê Công Khánh CCAV 147 7.07

57 KHMT 15520363 Trần Nguyên Khánh CCAV 147 8.37

58 KHMT 15520373 Nguyễn Đặng Anh Khoa CCAV 147 7.21

59 KHMT 15520349 Vũ Trần Khang CCAV 151 7.03

60 KHMT 16520156 Phạm Mạnh Cường CCAV 141 6.81

61 KHMT 16520242 Nguyễn Minh Đức CCAV 141 7.18

62 KHMT 16520481 Nguyễn Minh Hùng CCAV 141 7.46

63 KHMT 16520652 Phạm Cao Đình Lân CCAV 141 6.9

64 KHMT 16521429 Nguyễn Hoàng Việt CCAV 141 6.93

65 KHMT 16521525 Phan Văn Anh Quốc CCAV 141 6.86

66 KHMT 16521716 Nguyễn Thoại Linh CCAV 141 7.3

67 KHMT 16520633 Lê Hoàng Kim CCAV 142 7.35

68 KHMT 16520918 Trần Hoàng Phát CCAV 142 7.72

69 KHMT 16521089 Nguyễn Quốc Thái CCAV 142 7.16

70 KHMT 16521214 Lê Thanh Tiềm CCAV 142 7.64

71 KHMT 16520917 Trần Hồ Tấn Phát CCAV 143 7.04

72 KHMT 16521336 Nguyễn Nhật Trương CCAV 143 7.57

73 KHMT 16521530 Hà Tiến Thắng CCAV 143 7.33

74 KHMT 16521534 Trần Nguyên Thuận CCAV 143 7.42



75 KHMT 16521566 Nguyễn Đức Thành Đạt CCAV 143 7.42

76 KHMT 16521670 Nguyễn Xuân Duy Hiển CCAV 143 7.28

77 KHMT 16521723 Trần Phước Lợi CCAV 143 7.08

78 KHMT 16520263 Trần Quốc Dũng CCAV 144 7.09

79 KHMT 16520296 Nguyễn Lê Quang Duy CCAV 144 7.09

80 KHMT 16520356 Huỳnh Phạm Trung Hậu CCAV 144 7.74

81 KHMT 16521710 Phan Đăng Lâm CCAV 144 7.16

82 KHMT 16520311 Lê Nguyễn Kỳ Duyên CCAV 145 7.41

83 KHMT 16520136 Đỗ Quốc Cường CCAV 146 7.14

84 KHMT 16521371 Lưu Văn Tuấn CCAV 146 6.67

85 KHMT 16521721 Võ Văn Lộc CCAV 146 7.57

86 KHMT 16520221 Nguyễn Doãn Đông CCAV 147 7

87 KHMT 16520473 Lê Quang Hưng CCAV 147 6.89

88 KHMT 16520930 Trần Quốc Phong CCAV 147 8.01

89 KHMT 16521045 Đoàn Ngọc Tài CCAV 147 7.29

90 KHMT 16521744 Lê Thị Chúc Ngân CCAV 147 7.67

91 KHMT 16520843 Nguyễn Đức Nguyện CCAV 148 7.43

92 KHMT 16521004 Trần Văn Quang CCAV 149 8.14

93 KHMT 16521511 Nguyễn Vũ Anh Khoa CCAV 149 7.94

94 KHMT 16520727 Đặng Nhật Minh CCAV 151 7.68

95 KHMT 16520299 Nguyễn Phạm Long Duy CCAV 152 7.73

96 KHMT 16521850 Hồ Ngọc Vượng CCAV 153 7.98

97 KHMT 16521516 Lê Thạch Lâm CCAV 155 7.46

98 KHMT 16521779 Lê Minh Quang CCAV 157 7

99 KHMT 17520730 Phạm Viết Lưu CCAV 131 7.21

100 KHMT 17520898 Võ Lê Phong CCAV 131 7.57

101 KHMT 17520579 Nguyễn Kim Gia Huy CCAV 132 7.68

102 KHMT 17521234 Lê Thanh Tùng CCAV 132 8.14

103 KHMT 17520723 Trương Bá Luân CCAV 134 7.3

104 KHMT 16521545 Đỗ Minh Tuấn CCAV 145 8.31

105 KHMT 17520144 Trần Kim Sen CCAV 134 7.75

106 KHMT 17520180 Lê Thủy Triều CCAV 130 7.86

107 KHMT 17520943 Trần Nguyễn Hồng Quân CCAV 132 8.77

108 KHMT 17520964 Nguyễn Đình Quyết CCAV 133 8.11

109 KHMT 17521180 Đặng Xuân Trường CCAV 130 7.57


